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1 163 Lê Thị Kim Thinh 2-1 732 771,7 39,7 LUC Lê Thị Kim Thinh - 771.7

2 143 Đặng Ngọc Ấn 2-2 960 1008,7 48,7 LUC Đặng Ngọc Ấn - 1008.7

3 185 Nguyễn Trực 2-3 360 376,4 16,4 LUC Nguyễn Trực - 376.4

4 170 Ngô Tấn Mau 2-4 541 563,2 22,2 LUC Ngô Tấn Mau - 563.2

5 156 Lê Dần 2-5 265 278,8 13,8 LUC Lê Dần - 278.8

6 173 Ngô Thị Kim Tuyết 2-6 237 248,2 11,2 LUC Ngô Thị Kim Tuyết - 248.2

Tổng DT lô 2 2 3.095 3247,0 152,0

7 182 Nguyễn Thị Thìn 3-1 573 604,8 31,8 LUC Nguyễn Thị Thìn - 604.8

8 135 Bùi Sơn 3-2 680 715,6 35,6 LUC Bùi Sơn - 715.6

9 174 Ngô Thị Ngân 3-3 301 316,5 15,5 LUC Ngô Thị Ngân - 316.5

10 153 Đỗ Trọng Bình 3-4 381 400,8 19,8 LUC Đỗ Trọng Bình - 400.8

Tổng DT lô 3 3 1.935 2.037,7 102,7

11 132 Bùi Đình Chấp 5-1 533 553,2 20,2 LUC Bùi Đình Chấp - 553.2

12 24 Lê Công Thoại 5-2 787 807,1 20,1 LUC Lê Công Thoại - 807.1

13 151 Đỗ Thị Bòng 5-3 868 891,5 23,5 LUC Đỗ Thị Bòng - 891.5

14 23 Lê Công Giảng 5-4 1.409 1450,2 41,2 LUC Lê Công Giảng - 1450.2

Tổng DT lô 5 5 3.597 3.702,0 105,0

15 183 Nguyễn Thuộc 7-1 540 562,3 22,3 LUC Nguyễn Thuộc - 562.3

16 164 Lê Thị Lùn (Trinh) 7-2 784 805,3 21,3 LUC Lê Thị Lùn (Trinh) - 805.3

17 178 Nguyễn Thị Chiểu 7-3 452 465,5 13,5 LUC Nguyễn Thị Chiểu - 465.5

18 192 Lê Văn Mười 7-4 705 724,8 19,8 LUC Lê Văn Mười kê khai - 724.8

19 152 Đỗ Thị Niên 7-5 411 422,8 11,8 LUC Đỗ Thị Niên - 422.8

20 146 Đặng Thị Tâm 7-6 506 521,4 15,4 LUC Đặng Thị Tâm - 521.4

Tổng DT lô 7 7 3.398 3.502,1 104,1

21 169 Ngô Minh Hùng 9-1 275 290,7 15,7 LUC Ngô Minh Hùng - 290.7

22 138 Bùi Thị Hồng 9-2 534 547,6 13,6 LUC Bùi Thị Hồng - 547.6

23 158 Lê Sơn 9-3 478 493,3 15,3 LUC Lê Sơn - 493.3

24 193 Trần Thị Luôn 9-4 491 506,5 15,5 LUC Trần Thị Luôn - 506.5
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25 179 Nguyễn Thị Định 9-5 803 825,4 22,4 LUC Nguyễn Thị Định - 825.4

26 18 Huỳnh Tấn Trúc 9-6 1.051 1083,2 32,2 LUC Huỳnh Tấn Trúc - 1083.2

Tổng DT lô 9 9 3.632 3.746,7 114,7

27 55 Nguyễn Khứu 11-1 964 986,1 22,1 LUC Nguyễn Khứu - 986.1

28 64 Nguyễn Thị Nhất 11-2 362 370,0 8,0 LUC Nguyễn Thị Nhất - 370

29 8 Cao Văn Đào 11-3 465 475,1 10,1 LUC Cao Văn Đào - 475.1

30 57 Nguyễn Minh Thu 11-4 872 890,9 18,9 LUC Nguyễn Minh Thu - 890.9

31 70 Nguyễn Thiệu 11-5 1.637 1672,8 35,8 LUC Nguyễn Thiệu - 1672.8

Tổng DT lô 11 11 4.300 4.394,9 94,9

32 184 Nguyễn Thị Thứ 13-1 105 122,9 17,9 LUC Nguyễn Thị Thứ - 122.9

33 80 Nguyễn Văn Toán 13-2 742 760,5 18,5 LUC Nguyễn Văn Toán - 760.5

34 13 Hồ Duy Bân 13-3 1.090 1115 25,0 LUC Hồ Duy Bân - 1115

35 142 Cao Văn Chín 13-4 699 718,2 19,2 LUC Cao Văn Chín - 718.2

36 116 Trương Thanh Hải 13-5 288 295,5 7,5 LUC Trương Thanh Hải - 295.5

37 54 Nguyễn Hữu Thuận 13-6 489 496,7 7,7 LUC Nguyễn Hữu Thuận - 496.7

38 115 Trương Thanh Hạ 13-7 693 713,5 20,5 LUC Trương Thanh Hạ - 713.5

Tổng DT lô 13 13 4.106 4.222,3 116,3

39 45 Lữ Phương Thái 15-1 1.048 1068,2 20,2 LUC Lữ Phương Thái - 1068.2

40 46 Lữ Thị Huân 15-2 501 518,5 17,5 LUC Lữ Thị Huân - 518.5

41 44 Lữ Đình Quang 15-3 352 358,4 6,4 LUC Lữ Đình Quang - 358.4

42 27 Lê Liêm 15-4 1.062 1081,4 19,4 LUC Lê Liêm - 1081.4

43 5 Cao Chí 15-5 801 818,6 17,6 LUC Cao Chí  - 818.6

44 77 Nguyễn Văn Mến 15-6 762 776,3 14,3 LUC Nguyễn Văn Mến - 776.3

Tổng DT lô 15 15 4.526 4.621,4 95,4

45 87 Phạm Tẩm 17-1 1.015 1048,9 33,9 LUC Phạm Tẩm - 1048.9

46 92 Phạm Văn Hiền 17-2 632 632,3 0,3 LUC Phạm Văn Hiền - 632.3

47 110 Trương Quang Đạt 17-3 693 693,3 0,3 LUC Trương Quang Đạt - 693.3

48 95 Phan Thị Lê 17-4 779 779,3 0,3 LUC Phan Thị Lê - 779.3

49 6
Trần Đức Truyền thay

(Phan Văn Đoàn)
17-5 441 441,3 0,3 LUC

Trần Đức Truyền - 441.3 

(chuyển qua lô 12 thế ông Phan 

Văn Đoàn)
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50 47 Ngô Hồng Thanh 17-6 295 295,2 0,2 LUC Ngô Hồng Thanh - 295.2

51 128 Võ Văn Nha 17-7 1.166 1.165,9 -0,1 LUC Võ Văn Nha - 1165.9

Tổng DT lô 17 17 5.021 5.056,2 35,2

52 167 Ngô Khớ 19-1 820 854,6 34,6 LUC Ngô Khớ - 854.6

53 168 Ngô Minh Hoàng 19-2 469 488,7 19,7 LUC Ngô Minh Hoàng - 488.7

54 121 Võ Ao 19-3 1.696 1767,7 71,7 LUC Võ Ao - 1767.7

55 127 Võ Văn Khánh 19-4 294 307,0 13,0 LUC Võ Văn Khánh - 307

56 37 Lê Trung Tín 19-5 687 715,8 28,8 LUC Lê Trung Tín - 715.8

57 139 Bùi Thị Ngân 19-6 1.094 1139,7 45,7 LUC Bùi Thị Ngân - 1139.7

Tổng DT lô 19 19 5.060 5.273,5 213,5

58 96 Trần Công Ba 21-1 926 985,4 59,4 LUC Trần Công Ba - 985.4

59 162 Lê Thị Hồng Phượng 21-2 1.190 1.244,9 54,9 LUC Lê Thị Hồng Phượng - 1244.9

60 58 Nguyễn Mưu 21-3 1.030 1076,7 46,7 LUC Nguyễn Mưu - 1076.7

61 76 Nguyễn Văn Lan 21-4 498 520,6 22,6 LUC Nguyễn Văn Lan - 520.6

62 190 Phạm Thanh Phúc 21-5 605 632,6 27,6 LUC Phạm Thanh Phúc - 632.6

63 93 Phạm Văn Thạnh 21-6 1.042 1072,3 30,3 LUC Phạm Văn Thạnh - 1072.3

Tổng DT lô 21 21 5.291 5.532,5 241,5

64 4 Bùi Văn Bính 23-1 625 642,0 17,0 LUC Bùi Văn Bính - 642

65 2 Bùi Đức Thanh 23-2 1.272 1296,7 24,7 LUC Bùi Đức Thanh - 1296.7

66 7 Cao Văn Chung 23-3 868 886,4 18,4 LUC Cao Văn Chung - 886.4

67 75 Nguyễn Văn Hải 23-4 1.035 1057,1 22,1 LUC Nguyễn Văn Hải - 1057.1

68 79 Nguyễn Văn Thanh 23-5 462 471,8 9,8 LUC Nguyễn Văn Thanh - 471.8

69 89 Phạm Thị Lặng 23-6 830 847,5 17,5 LUC Phạm Thị Lặng - 847.5

Tổng DT lô 23 23 5.092 5.201,5 109,5

70 97 Trần Đức Hùng 25-1 976 992,8 16,8 LUC Trần Đức Hùng - 992.8

71 103 Trần Hoàng Dũng 25-2 1.114 1132,1 18,1 LUC Trần Hoàng Dũng - 1132.1

72 15 Hồ Thận 25-3 451 459,0 8,0 LUC Hồ Thận - 459

73 101 Trần Hà 25-4 480 487,9 7,9 LUC Trần Hà - 487.9

74 107 Trần Văn Đi 25-5 895 908,1 13,1 LUC Trần Văn Đi - 908.1
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75 68 Nguyễn Thị Thích 25-6 1.976 2.008 32,1 LUC Nguyễn Thị Thích - 2008.1

Tổng DT lô 25 25 5.892 5.988,0 96,0

76 69 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 27-1 1.014 1.029 14,8 LUC
Nguyễn Thị Tuyết Nhung - 

1028.8

77 39 Lê Văn Đông 27-2 663 672,7 9,7 LUC Lê Văn Đông - 672.7

78 38 Lê Văn Chiêu 27-3 548 556,0 8,0 LUC Lê Văn Chiêu - 556

79 51 Nguyễn Dự 27-4 736 746,7 10,7 LUC Nguyễn Dự - 746.7

80 63 Nguyễn Tấn Sơn 27-5 639 648,3 9,3 LUC Nguyễn Tấn Sơn - 648.3

81 17 Hồ Văn Tiến 27-6 770 781,2 11,2 LUC Hồ Văn Tiến - 781.2

82 22 Lê Chí Quang 27-7 949 962,8 13,8 LUC Lê Chí Quang - 962.8

83 10 Cao Văn Sớm 27-8 820 831,9 11,9 LUC Cao Văn Sớm - 831.9

84 3 Bùi Thị Hội 27-9 429 435,3 6,3 LUC Bùi Thị Hội - 435.3

85 114 Trương Thanh Bình 27-10 983 996,9 13,9 LUC Trương Thanh Bình - 996.9

Tổng DT lô 27 27 7.551 7.660,6 109,6

86 99 Trần Đức Sinh 30-1 369 370,1 1,1 BHK Trần Đức Sinh - 370.1

87 74 Nguyễn Văn Diễn 30-2 520 520,2 0,2 BHK Nguyễn Văn Diễn - 520.2

88 20 Lê Anh Xuân 30-7 207 207,3 0,3 BHK Lê Anh Xuân - 207.3

89 14 Hồ Minh Tâm 30-8 362 362,7 0,7 BHK Hồ Minh Tâm - 362.7

90 123 Võ Kim Một 30-4 595 595,2 0,2 BHK Võ Kim Một - 595.2

91 87 Phạm Tẩm 30-5 421 422,3 1,3 BHK Phạm Tẩm - 422.3

92 91 Phạm Thị Sương 30-13 90 90,3 0,3 BHK Phạm Thị Sương - 90.3

93 129 Võ Văn Thì 30-6 861 861,3 0,3 BHK Võ Văn Thì - 861.3

94 80 Nguyễn Văn Toán 30-9 402 406,2 4,2 BHK Nguyễn Văn Toán - 406.2

95 62 Nguyễn Tấn Nguyên 30-3 343 343,8 0,8 BHK Nguyễn Tấn Nguyên - 343.8

96 9 Cao Văn Định 30-11 299 300,1 1,1 BHK Cao Văn Định - 300.1

97 83 Phạm Chẩm 30-10 454 457,2 3,2 BHK Phạm Chẩm - 457.2

98 191 Phạm Thị Anh 30-14 373 373 0,0 BHK Phạm Thị Anh - 373

99 108 Trần Xuân Thái 30-12 418 421,4 3,4 BHK Trần Xuân Thái - 421.4

100 50 Nguyễn Chí Khải 30-15 540 BHK Nguyễn Chí Khải

Tổng DT lô 30 30 6.254 5.731,1 17,1
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101 162 Lê Thị Hồng Phượng 31-1 300 301,9 1,9 BHK Lê Thị Hồng Phượng - 301.9

102 50 Bùi Thị Thủy (thu) 31-3 495 542,3 47,3 BHK Bùi Thị Thủy - 494.6

103 57 Nguyễn Minh Thu 31-2 524 527,1 3,1 BHK Nguyễn Minh Thu - 527.1

104 118 Trương Thị Phụng 31-8 328 329,1 1,1 BHK Trương Thị Phụng - 329.1

105 63 Nguyễn Tấn (đình) Sơn 31-10 433 436,1 3,1 BHK Nguyễn Tấn (đình) Sơn - 436.1

106 160 Lê Thị Được (phú) 31-4 240 243,7 3,7 BHK Lê Thị Được - 243.7

107 49 Nguyễn Cảnh 31-5 791 791,9 0,9 BHK Nguyễn Cảnh - 791.9

108 110 Trương Quang Đạt 31-14 72 72,5 0,5 BHK Trương Quang Đạt - 72.5

109 Phạm Thị Điệp ub 31-15 117 117,3 0,3 BHK Phạm Thị Điệp

110 Nguyễn Dương ub 31-16 150 150,5 0,5 BHK Nguyễn Dương ub

111 10 Cao Văn Sớm (Hoa) 61-6 569 568,8 -0,2 BHK Cao Văn Sớm (Hoa)

112 54 Nguyễn Hữu Thuận 31-7 370 373,6 3,6 BHK Nguyễn Hữu Thuận - 373.6

113 181 Nguyễn Thị Liễn 31-9 416 418,6 2,6 BHK Nguyễn Thị Liễn - 418.6

114 39 Lê Văn Đông 31-11 300 301,9 1,9 BHK Lê Văn Đông - 301.9

115 67 Nguyễn Thị Thê 31-12 533 534,1 1,1 BHK Nguyễn Thị Thê - 534.1

116 2 Bùi Đức Thanh 31-13 350 351,9 1,9 BHK Bùi Đức Thanh - 351.9

117 UBND 31-17 865 864,8 -0,2 BHK UBND - 864.8

Tổng DT lô 31 31 6.853 6.926,1 73,1
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